
 

Số 

lượng 

Vật dụng 

2 gói Bút chì số 2 (36 cây/gói) – ưu tiên nhãn hiệu Ticonderoga 

2 Gôm tẩy màu hồng cỡ lớn 

2 gói Bút sáp màu (24 màu/gói) 

4 Bút lông viết bảng trắng Expo đầu nhỏ, màu đen 

4 Bút dạ quang đầu nhỏ, nhiều màu 

6 Keo dán dạng thỏi cỡ lớn 

1 Kéo dành cho học sinh 

4 Bìa hồ sơ nhựa có túi và ghim kẹp (brads): màu đỏ, xanh dương, xanh lá và 

vàng 

2 Bìa hồ sơ nhựa có lỗ và túi đựng (không có ghim kẹp/brads) 

1 Bìa còng màu trắng, loại 1 inch 

3 Tập lò xo (spiral notebooks) có dòng kẻ rộng (wide ruled): màu đỏ, xanh dương 

và vàng 

2 Vở ghi chép (composition notebooks) bìa vân đá màu đen (black marble), dòng 

kẻ rộng (wide ruled) 

3 Hộp khăn giấy loại lớn 

1 Tai nghe chụp đầu (overhead headphones), không dùng tai nghe nhét tai 

(earbuds) Amazon: https://a.co/d/0dbS4JXX 

1 Chai nước rửa tay khô (Hand Sanitizer) dung tích 12 oz 

https://a.co/d/0dbS4JXX


1 Cuộn giấy lau bếp (Paper Towels) 

2 Khăn lau khử trùng (Disinfectant Wipes) 

1 Hộp đựng dụng cụ học tập. Không dùng túi đựng bút; chỉ dùng hộp nhựa 

cứng. 

1 Bình nước cá nhân bằng nhựa trong suốt, có thể châm nước lại 

1 Hộp túi Ziploc cỡ sandwich (chỉ dành cho học sinh nữ) 

1 Hộp túi Ziploc cỡ gallon (chỉ dành cho học sinh nam) 

 


